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	TRƯỜNG KINH TẾ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ



Mẫu phiếu: 04

PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
VỀ HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

	
Kính gửi Quý Anh/Chị,
	Nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, ngành Quản lý kinh tế, trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh trân trọng gửi đến quý Anh/Chị phiếu khảo sát này để xin ý kiến phản hồi của quý Anh/Chị về chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Ngành. Kết quả đánh giá của quý Anh/Chị sẽ được Ngành bảo mật và chỉ sử dụng để nâng cao chất lượng đào tạo.


A. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:…………………………………...2. Chức vụ……………………………..
3. Tên cơ quan:……………………………………………...……
4. Địa chỉ:………… …………………………………………………………...…....……
5. Điện thoại:…………………………………6. Email:…………………..………....…..
7. Số lượng học viên tốt nghiệp của chương trình đạo tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh trên tổng số cán bộ làm việc tại đơn vị: ........./.......
8. Phạm vi hoạt động của đơn vị:  
	 Trong nước  		 Ngoài nước 		 Cả trong và ngoài nước
9. Ngày khảo sát: .................................................................................................................

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Đánh giá về học viên tốt nghiệp
1.1. Xin quý Anh/Chị đánh giá mức độ đáp ứng của học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh đối với công việc, trong đó: 1 = Không có ý kiến; 2 = Yếu; 3 = Trung bình; 4 = Khá; 5 = Tốt.

	NỘI DUNG NHẬN XÉT
	MỨC ĐỘ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1. Về kiến thức, kỹ năng 

	1. Kiến thức chuyên ngành Quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	2. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	3. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	

	4. Kỹ năng xác định mục tiêu công việc
	
	
	
	
	

	5. Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc
	
	
	
	
	

	6. Kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo
	
	
	
	
	

	7. Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin
	
	
	
	
	

	8. Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo
	
	
	
	
	

	9. Kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	
	
	

	10. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 
	
	
	
	
	

	11. Kỹ năng lãnh đạo
	
	
	
	
	

	12. Kỹ năng viết báo cáo
	
	
	
	
	

	1.1.2. Về thái độ

	13. Hăng say, nhiệt tình đối với công việc
	
	
	
	
	

	14. Năng động, sáng tạo trong công việc
	
	
	
	
	

	15. Có tinh thần học hỏi, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên
	
	
	
	
	

	16. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	
	



1.2. Xin quý Anh/Chị cho biết học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành Quản lý kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh có những điểm mạnh, điểm yếu nào trong thời gian làm việc tại đơn vị:
1.2.1. Điểm mạnh:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
1.2.2.  Điểm yếu:………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………..
2. Đánh giá về chương trình đào tạo 
2.1. Xin quý Anh/Chị đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu chương trình đào tạo so với yêu cầu công việc trong lĩnh vực Quản lý kinh tế của đơn vị: 

	Mục tiêu tổng quát
	Không có ý kiến
	Không phù hợp
	Ít phù hợp
	Phù hợp
	Rất phù hợp

	Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng có kiến thức chuyên sâu về quản lý tổ chức, phân tích chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế, có khả năng vận dụng, phát triển kiến thức và kỹ năng để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và điều chỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế; có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu ở bậc đào tạo tiến sĩ trong nước và nước ngoài. 
	
	
	
	
	



Nếu mục tiêu tổng quát của chương trình đào tạo không phù hợp hoặc ít phù hợp, đề nghị Anh/Chị cho biết mục tiêu tổng quát cần được sửa như thế nào hoặc cho ý kiến chi tiết (nếu có thể):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Mục tiêu cụ thể: Người học sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh có khả năng:
	Không có ý kiến
	Không phù hợp
	Ít phù hợp
	Phù hợp
	Rất phù hợp

	1. Áp dụng thành thạo các kiến thức thực tế và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
	
	
	
	
	

	2. Vận dụng tư duy phản biện, kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin, dữ liệu một cách khoa học, tiên tiến; Phát triển kỹ năng nghiên cứu, chuyển đổi số và sử dụng công nghệ phù hợp trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
	
	
	
	
	

	3. Thể hiện kỹ năng quản lí, kĩ năng truyền thông, truyền đạt tri thức các vấn đề chuyên sâu về quản lý kinh tế, có kỹ năng làm việc độc lập hoặc hợp tác và hành động chuyên nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
	
	
	
	
	

	4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản lý kinh tế trong thực tiễn
	
	
	
	
	



Nếu mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo không phù hợp hoặc ít phù hợp, đề nghị Anh/Chị cho biết mục tiêu cụ thể cần được sửa như thế nào hoặc cho ý kiến chi tiết (nếu có thể):
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

2.2. Xin quý Anh/Chị đánh giá mức độ phù hợp của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo so với yêu cầu công việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh của đơn vị:
	Chuẩn đầu ra: Người học tại thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế heo định hướng ứng dụng có khả năng:
	Không có ý kiến
	Không phù hợp
	Ít phù hợp
	Phù hợp
	Rất phù hợp

	1
	Vận dụng được được kiến thức nâng cao về triết học Mác - Lê Nin và quản lý nhà nước vào đánh giá thực tiễn quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	2
	Vận dụng được kiến thức liên ngành ở cấp độ nền kinh tế, vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương vào thực tiễn quản lý kinh tế 
	
	
	
	
	

	3
	Vận dụng được kiến thức chuyên sâu, tiên tiến về quản lý tổ chức để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	4
	Áp dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích chính sách để đánh giá, ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	5
	Vận dụng tư duy phản biện, kĩ năng phân tích, tổng hợp, sáng tạo và đánh giá thông tin, dữ liệu để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	6
	Vận dụng kỹ năng chuyển đổi số và sử dụng công nghệ phù hợp trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	7
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	8
	Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân; đưa ra những quyết định mang tính chuyên gia, có chính kiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với những kết luận chuyên môn trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	9
	Vận dụng kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác hiệu quả với các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	10
	Vận dụng kỹ năng lãnh đạo nhóm để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	11
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền thông, truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác giải quyết các vấn đề chuyên sâu về quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	12
	Ứng dụng ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong thực tiễn quản lý kinh tế
	
	
	
	
	

	13
	Phân tích bối cảnh và xu hướng vận động của nền kinh tế
	
	
	
	
	

	14
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của tổ chức 
	
	
	
	
	

	15
	Hình thành và thiết lập ý tưởng giải quyết các vấn đề quản lý kinh tế trong thực tiễn
	
	
	
	
	

	16
	Thiết kế và triển khai các hoạt động quản lý kinh tế trong thực tiễn
	
	
	
	
	

	17
	Đánh giá và điều chỉnh các hoạt động quản lý kinh tế trong thực tiễn 
	
	
	
	
	

	18
	Cải tiến các hoạt động quản lý kinh tế trong thực tiễn
	
	
	
	
	



Nếu chuẩn đầu ra nào được xác định không phù hợp hoặc it phù hợp, đề nghị Anh/Chị cho biết chuẩn đầu ra đó cần được sửa như thế nào hoặc cho ý kiến chi tiết (nếu có thể):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Xin quý Anh/Chị cho biết mức độ cần thiết của những chủ đề kiến thức cần phải có trong chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của đơn vị bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1 = Không cần thiết; 2 = Ít cần thiết; 3 = Không biết; 4 = Cần thiết; 5 = Rất cần thiết.
	TT
	Chủ đề kiến thức
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Các học thuyết kinh tế hiện đại
	
	
	
	
	

	2
	Kinh tế vĩ mô nâng cao
	
	
	
	
	

	3
	Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội
	
	
	
	
	

	4
	Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
	
	
	
	
	

	5
	Kinh tế quốc tế nâng cao
	
	
	
	
	

	6
	Kinh tế phát triển nâng cao
	
	
	
	
	

	7
	Kỹ năng quản lý
	
	
	
	
	

	8
	Quản lý nguồn nhân lực
	
	
	
	
	

	9
	Quản lý tài chính công
	
	
	
	
	

	10
	Quản lý đầu tư công 
	
	
	
	
	

	11
	Thống kê ứng dụng
	
	
	
	
	

	12
	Kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nay
	
	
	
	
	

	13
	Quản lý tổ chức
	
	
	
	
	

	14
	Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa
	
	
	
	
	

	15
	Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội
	
	
	
	
	

	16
	Lãnh đạo
	
	
	
	
	

	17
	Đàm phán và quản lý xung đột
	
	
	
	
	

	18
	Phát triển vùng và địa phương
	
	
	
	
	

	19
	Quản lý chiến lược
	
	
	
	
	



Ngoài những chủ đề kiến thức trên, xin Quý Anh/Chị cho biết những chủ đề khác cần phải có chương trình đào tạo (xin liệt kê cụ thể)?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2.4. Xin quý Anh/Chị cho biết mức độ cần thiết của các kỹ năng cần được rèn luyện trong chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của đơn vị bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1 = Không cần thiết; 2 = Ít cần thiết; 3 = Không biết; 4 = Cần thiết; 5 = Rất cần thiết.
	CÁC KỸ NĂNG
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	

	3. Kỹ năng xác định mục tiêu công việc
	
	
	
	
	

	4. Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc
	
	
	
	
	

	5. Kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo
	
	
	
	
	

	6. Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin
	
	
	
	
	

	7. Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo
	
	
	
	
	

	8. Kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	
	
	

	9. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 
	
	
	
	
	

	10. Kỹ năng lãnh đạo
	
	
	
	
	

	11. Kỹ năng viết báo cáo
	
	
	
	
	



Ngoài những kỹ năng trên, xin Quý Anh/Chị cho biết những kỹ năng khác cần phải có chương trình đào tạo (xin liệt kê cụ thể)?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2.5. Xin quý Anh/Chị cho biết mức độ cần thiết của ý thức, thái độ cần được rèn luyện trong chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của đơn vị bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1 = Không cần thiết; 2 = Ít cần thiết; 3 = Không biết; 4 = Cần thiết; 5 = Rất cần thiết.
	Ý THỨC, THÁI ĐỘ
	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Hăng say, nhiệt tình đối với công việc
	
	
	
	
	

	2. Năng động, sáng tạo trong công việc
	
	
	
	
	

	3. Có tinh thần học hỏi, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên
	
	
	
	
	

	4. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	
	



Ngoài những ý thức và thái độ trên, xin Quý Anh/Chị cho biết những ý thức, thái độ khác cần phải được rèn luyện trong chương trình đào tạo (xin liệt kê cụ thể)?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2.6. Xin quý Anh/Chị cho các ý kiến đánh giá khác  (nếu có thể)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của quý Anh/Chị! 
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